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	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 7



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm)
Câu 1. Trong các cặp tỉ lệ sau, cặp tỉ số nào lập thành 1 tỉ lệ thức?







A.  và  	B.  và 	C.  và 	D. 
Câu 2. 
Giá trị của biểu thức  bằng




A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 của số 8,9995 là




A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 4. 
Cho hình vẽ tìm được giá trị của  là:
[image: ]




A.  	B. 	C. 	D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. (2,0 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:



a) 	b)  với 
Câu 2. 
(3,5 điểm) Tìm  cho biết:




a) 		b) 		c)  và .
Câu 3. 
(2,5 điểm). Cho hình vẽ biết .

1) Chứng minh .

2) Chứng minh .
[image: ]
Câu 4. 



(1 điểm) Chứng minh rằng: Nếu  và  với  thì .
 HẾT 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	D
	C
	A
	D
	
	
	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm)
Câu 1. Trong các cặp tỉ lệ sau, cặp tỉ số nào lập thành 1 tỉ lệ thức?







A.  và  	B.  và 	C.  và 	D. 
Lời giải
Chọn D

Ta có: .
Câu 2. 
Giá trị của biểu thức  bằng




A.  	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C

Vì.
Câu 3. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 của số 8,9995 là




A.  	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A
Câu 4. 
Cho hình vẽ tìm được giá trị của  là:
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A.  	B. 	C. 	D. 
Lời giải
[image: ]
Chọn D



Vì ,  ⇒  (từ vuông góc đến song song).

⇒  (2 góc vị trí so le trong)



⇒  (vì  và  là 2 góc kề bù)
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. (2,0 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:



a) 	b)  với 
Lời giải

a) 

	



.


b)  với 



Thay  vào  ta được 



.
Câu 2. 
(3,5 điểm) Tìm  cho biết:




a) 		b) 		c)  và .
Lời giải

a) 










Vậy .

b) 











Vậy .


c)  và 

Ta có 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:







Vì  nên và trái dấu 


 hoặc 


Vậy  hoặc .
Câu 3. 
(2,5 điểm). Cho hình vẽ biết .

1) Chứng minh .

2) Chứng minh .
[image: ]
Lời giải

1) Chứng minh .


Kẻ  là tia đối của tia 

 (2 góc kề bù)




 mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên 



Mà  là tia đối của tia  nên .

2) Chứng minh .



Vì  mà  (gt) nên 

 (2 góc trong cùng phía)



+ Ta có: 

hay  (đpcm).
Câu 5. 



(1 điểm) Chứng minh rằng: Nếu  và  với  thì .
Lời giải

Ta có: 


mà  

 (đpcm).
 HẾT 
image4.wmf
1

:8

5


oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

image42.emf
y

65

0

x

d

b

a


image43.wmf
ad

^


oleObject60.bin

image44.wmf
bd

^


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image45.wmf
//

ab


oleObject62.bin

image46.wmf
65

y

=°


oleObject63.bin

image47.wmf
180115

xy

°°

=-=


oleObject64.bin

image48.wmf
x


oleObject65.bin

image49.wmf
y


oleObject66.bin

image5.wmf
2

:12

5


oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

image50.wmf
355465

..

71137113

----

æöæö

=+++

ç÷ç÷

èøèø

A


oleObject70.bin

image51.wmf
35465

.

7117113

---

æö

=+++

ç÷

èø

A


oleObject71.bin

image52.wmf
34565

.

7711113

éù

---

æöæö

=+++

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû

A


oleObject72.bin

image53.wmf
(

)

55

11.0.0

33

--

=-+==

A


oleObject4.bin

oleObject73.bin

image54.wmf
32

11

2

34

=---

Bxxx


oleObject74.bin

image55.wmf
1

2

=

x


oleObject75.bin

oleObject76.bin

image56.wmf
B


oleObject77.bin

image57.wmf
32

11111

2

23224

B

æöæö

=×-×--

ç÷ç÷

èøèø


oleObject78.bin

image6.wmf
0,8:6


image58.wmf
1111

2

8344

B

=×-×-


oleObject79.bin

image59.wmf
1111

412412

=--=-

B


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

image60.wmf
(

)

2

16

21

25

x

+=


oleObject5.bin

oleObject86.bin

image61.wmf
(

)

22

2

44

21

55

x

æöæö

Û+==-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject87.bin

image62.wmf
4

21

5

4

21

5

x

x

é

+=

ê

Û

ê

ê

+=-

ê

ë


oleObject88.bin

image63.wmf
4

21

5

4

21

5

x

x

é

=-

ê

Û

ê

ê

=--

ê

ë


oleObject89.bin

image64.wmf
1

2

5

9

2

5

x

x

é

=-

ê

Û

ê

ê

=-

ê

ë


oleObject90.bin

image65.wmf
1

:2

5

9

:2

5

x

x

é

=-

ê

Û

ê

ê

=-

ê

ë


image7.wmf
2

:4

5


oleObject91.bin

image66.wmf
1

10

9

10

x

x

-

é

=

ê

Û

ê

ê

=-

ê

ë


oleObject92.bin

image67.wmf
19

;

1010

x

--

ìü

Î

íý

îþ


oleObject93.bin

image68.wmf
51

0,52

43

x

--=


oleObject94.bin

image69.wmf
51

20,5

43

x

Û-=-


oleObject95.bin

image70.wmf
51

2

46

x

Û-=


oleObject6.bin

oleObject96.bin

image71.wmf
51

2

46

51

2

46

x

x

é

-=

ê

Û

ê

ê

-=-

ê

ë


oleObject97.bin

image72.wmf
51

2

46

51

2

46

x

x

é

=-

ê

ê

Û

æö

ê

=--

ç÷

ê

èø

ë


oleObject98.bin

image73.wmf
13

2

12

17

2

12

x

x

é

=

ê

Û

ê

ê

=

ê

ë


oleObject99.bin

image74.wmf
13

:2

12

17

:2

12

x

x

é

=

ê

Û

ê

ê

=

ê

ë


oleObject100.bin

image75.wmf
13

24

17

24

x

x

é

=

ê

Û

ê

ê

=

ê

ë


image8.wmf
5

0,5:2:5

4

=


oleObject101.bin

image76.wmf
1317

;

2424

x

ìü

Î

íý

îþ


oleObject102.bin

image77.wmf
37

xy

=

-


oleObject103.bin

image78.wmf
22

160

xy

-=-


oleObject104.bin

image79.wmf
22

37949

xyxy

=Þ=

-


oleObject105.bin

image80.wmf
2222

160

4

94994940

xyxy

--

====

--


oleObject7.bin

oleObject106.bin

image81.wmf
2

2

22

4

366

9

14

196

4

49

x

xx

y

yy

ì

=

ï

ì

==±

ì

ïï

ÞÞÞ

ííí

=±

=

ï

î

ï

î

=

ï

î


oleObject107.bin

image82.wmf
3

377

xy

xy

-

=Þ=

-


oleObject108.bin

image83.wmf
x


oleObject109.bin

image84.wmf
y


oleObject110.bin

image85.wmf
6

14

x

y

=-

ì

Þ

í

=

î


image9.wmf
3

2

3

æö

-

ç÷

èø


oleObject111.bin

image86.wmf
6

14

x

y

=

ì

í

=-

î


oleObject112.bin

image87.wmf
6;14

xy

=-=


oleObject113.bin

image88.wmf
6;14

xy

==-


oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject8.bin

oleObject118.bin

image89.wmf
Ax

¢


oleObject119.bin

image90.wmf
Ax


oleObject120.bin

image91.wmf
·

·

 + 180

BAxBAx

¢

Þ=°


oleObject121.bin

image92.wmf
·

·

180 =18012060

BAxBAx

¢

Þ=°-°-°=°


oleObject122.bin

image93.wmf
·

·

(

)

60

BAxuBy

¢

Þ==°


image10.wmf
6

9

-


oleObject123.bin

image94.wmf
//

ByAx

¢


oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

image95.wmf
//

ByAx


oleObject127.bin

oleObject128.bin

image96.wmf
//

ByAx

¢


oleObject129.bin

oleObject9.bin

image97.wmf
//

ByCt


oleObject130.bin

image98.wmf
//

CtAx

¢


oleObject131.bin

image99.wmf
·

·

 + 180

ACtCAx

¢

Þ=°


oleObject132.bin

image100.wmf
·

·

180 =18015030

CAxACt

¢

Þ=°-°-°=°


oleObject133.bin

image101.wmf
·

·

·

 =603090

BACCAxBAx

¢¢

=+°+°=°


oleObject134.bin

image11.wmf
8

3

-


oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

image102.wmf
(

)

22

acbdacbd

+=Þ+=


oleObject140.bin

oleObject141.bin

image103.wmf
(

)

(

)

daccbd

Þ+=+


oleObject142.bin

oleObject10.bin

image104.wmf
ac

adcdcbcdadcb

bd

Þ+=+Þ=Þ=


oleObject143.bin

image12.wmf
8

27

-


oleObject11.bin

image13.wmf
8

27


oleObject12.bin

image14.wmf
9,0


oleObject13.bin

image15.wmf
8,999


oleObject14.bin

image16.wmf
8,990


oleObject15.bin

image17.wmf
8,900


oleObject16.bin

image18.wmf
x


oleObject17.bin

image19.emf
65

0

x

d

b

a


image20.wmf
90

x

=°


oleObject18.bin

image21.wmf
25

x

=°


oleObject19.bin

image22.wmf
65

x

=°


oleObject20.bin

image23.wmf
115

x

=°


oleObject21.bin

image24.wmf
355465

..

71137113

A

----

æöæö

=+++

ç÷ç÷

èøèø


image1.png
<=

NHOM TOAN

TIEU HOC - THCS - THPT VIET NAM




oleObject22.bin

image25.wmf
32

11

2

34

Bxxx

=---


oleObject23.bin

image26.wmf
1

2

x

=


oleObject24.bin

image27.wmf
,

xy


oleObject25.bin

image28.wmf
(

)

2

16

21

25

+=

x


oleObject26.bin

image29.wmf
51

0,52

43

--=

x


image2.wmf
2:3


oleObject27.bin

image30.wmf
37

=

-

xy


oleObject28.bin

image31.wmf
22

160

-=-

xy


oleObject29.bin

image32.wmf
·

·

·

60;120; 150;//

uByBAxACtByCt

=°=°=°


oleObject30.bin

image33.wmf
//

ByAx


oleObject31.bin

image34.wmf
ABAC

^


oleObject1.bin

oleObject32.bin

image35.emf
x

u

y

t

x'

150

0

60

0

120

0

A

C

B


image36.wmf
2

acb

+=


oleObject33.bin

image37.wmf
(

)

2

bdcbd

=+


oleObject34.bin

image38.wmf
0,0

bd

¹¹


oleObject35.bin

image39.wmf
ac

bd

=


oleObject36.bin

image3.wmf
4:8


oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

image40.wmf
51

0,5:2:5

44

æö

==

ç÷

èø


oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject2.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

image41.wmf
(

)

3

3

3

2

28

 

3327

-

æö

-==-

ç÷

èø


oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

